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Tin học

 2 
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2254802032576 AnLê Trường 11/02/2007 7 7.0 8.5 7.9 1

2254802032577 CảnhNguyễn Hữu 28/01/2007 7 7.0 0.0 2.8 2

2254802032578 ChiDương Thị Mỹ 13/08/2007 8.5 8.5 9.0 8.8 3

2254802032579 ChiPhan Thị Kim 15/02/2007 7 7.0 0.0 2.8 4

2254802032580 ChiTrần Thị Mỹ 01/01/2007 8.8 8.5 8.0 8.2 5

2254802032581 ChươngThái Quang 18/12/2007 8.8 8.5 9.5 9.1 6

2254802032582 DungNguyễn Ngọc 01/07/2007 9.5 9.5 9.0 9.2 7

2254802032583 DữngNguyễn Văn 17/05/2007 9 9.0 8.5 8.7 8

2254802032584 DuyDương Nguyễn 11/11/1996 9.5 9.5 9.5 9.5 9

2254802032585 DuyNguyễn Bảo 01/07/2007 9.5 9.5 10.0 9.8 10

2254802032586 DuyNguyễn Trần Nhật 25/09/2007 7 7.0 8.5 7.9 11

2254802032587 DuyTrần Bảo 29/03/2007 8 8.0 8.5 8.3 12

2254802032588 DuyTrần Hoàng 11/05/2007 8.5 8.5 8.0 8.2 13

2254802032589 DuyVõ Trần Khánh 13/04/2007 9 9.0 8.0 8.4 14

2254802032590 ĐứcNguyễn Phan Hữu 06/09/2007 9.5 9.5 8.0 8.6 15

2254802032591 HânLâm Thị Ngọc 20/12/2006 8 8.0 6.5 7.1 16

2254802032592 HậuLê Phúc 03/03/2004 7 7.0 0.0 2.8 17

2254802032593 HênVõ Trọng 17/02/2007 9 9.0 7.5 8.1 18

2254802032594 HiềnBùi Ngọc Thúy 23/12/2007 7 7.0 5.5 6.1 19

2254802032595 HuyBùi Quốc 18/04/2007 7 7.0 8.5 7.9 20

2254802032596 HuyLê Ngọc 31/08/2007 9.5 9.5 9.0 9.2 21

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 4  1  2023 

Giáo viên giảng dạy

Ngô Văn Sang
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